
              SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:             /TB-BVĐK        Quảng Ngãi, ngày       tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
V/v mời chào giá vật tư y tế tiêu hao và hóa chất

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xét chọn nhà 
thầu mua một số vật tư y tế tiêu hao và hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
2. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận bản giấy báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi vào giờ hành 
chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, số điện thoại: 0255.3827899

- Ngoài bản giấy nhận trực tiếp theo địa chỉ nêu trên, các đơn vị, nhà cung cấp gửi 
file mềm và bản scan qua email: baogia.bvqng@gmail.com để Bệnh viện tổng hợp.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thông báo này đến trước 11 giờ 
30 phút ngày 04 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 04 tháng 6 năm 

2026.
* Hồ sơ Báo giá bao gồm: 
- Báo giá của đơn vị/nhà cung cấp theo Mẫu báo giá phụ lục đính kèm. 
- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan (nếu có). 
* Lưu ý: Báo giá phải để vào túi hồ sơ/bao bì thư có niêm phong, bên ngoài ghi 

rõ “Báo giá vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm”
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1.Danh mục:

STT Danh mục Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số lượng

1 Bộ dây truyền dịch hóa 
chất điều trị ung thư

Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm
- Màng lọc dịch 0,2 µm để lọc hóa chất ung thư
- Không chứa PVC
- Chất liệu Polyurethane
- Có chứng nhận ISO 13485
- Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4,1 mm
Chiều dài dây: trong khoảng từ 1,5m đến 2,0 m

Cái 40

2 Sonde Foley

3 nhánh, các số 18, 20, 22, 24. Chất liệu: 100% cao su tự nhiên.
Đầu thon mịn. Hai lỗ lớn ở đầu ống. Có bóng mở rộng giúp lưu 
giữ trong bàng quang. Van bằng nhựa hay bằng cao su. Tiệt 
trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO.

 Cái 50
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STT Danh mục Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số lượng

3
Que thử tồn dư 
peroxide trong chạy 
thận nhân tạo 

Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid 
peracetic/peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa 
quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước.

Test 300

4
Miễng dán phẫu thuật 
dùng cho tán sỏi thận 
qua da

Dùng cho tán sỏi thận qua da.
Kích thước khoảng 45cm x 45cm Cái 20

5 Bộ gây tê ngoài màng 
cứng

Kim Touhy 18G, đầu cong, thân kim có chia vạch từng cm, 
chiều dài từ 80mm đến 100mm; 
Catheter 20G, có đặc tính cản quang. Thiết kế 3 lỗ thoát thuốc ở 
đầu catheter
 Thiết bị lọc với lỗ lọc micro được ứng dụng công nghệ hạt 
nhân, kích thước 0.2 micron.
Có bơm tiêm L.O.R. (Loss Of Resistance) 10ml không latex, 
dùng cho kỹ thuật mất sức cản; Thích hợp khi dùng với nước và 
không khí.
Đầu nối catheter. Bộ lọc 0,2 micromet (µm). Miếng dán cố định 
bộ lọc. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE.

Bộ 20

6 Chỉ Polypropylene 4/0 Chiều dài chỉ 90cm, 2 kim tròn đầu tam giác, kim dài 20mm, 
1/2C tép 240

Tổng cộng: 06 mặt hàng

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa:
Kho Vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Khoảng từ tháng 6/2026 đến tháng 12/2026.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng: Không
Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Bằng chuyển khoản, sau khi hai 

bên nghiệm thu, bên bán cung cấp các chứng từ hợp lý, hợp lệ cho bên mua theo từng đơn 
hàng cung cấp. Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 120 ngày kể từ ngày bên bán 
xuất trình đầy đủ các chứng từ, hồ sơ thanh toán hợp lý, hợp lệ cho bên mua.

5. Nhà thầu ghi rõ trên bì thư báo giá: “Báo giá vật tư y tế tiêu hao và hóa chất”.
Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam chào giá vật tư y tế tiêu hao và hóa 

chất theo Mẫu báo giá kèm theo. 
Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC                                                                            
- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp;
- https://muasamcong.mpi.gov.vn/;
- https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/;
- Website BV;
- Lưu: VT, VT-TBYT.                                                                        
                                                                                                              Lê Văn Thiều
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Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
Số điện thoại-email….

BÁO GIÁ
Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

                  Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, 
nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế tiêu hao và hóa chất, hóa chất 
xét nghiệm như sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế tiêu hao và hóa chất:

Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất Mã 
HS

Năm sản 
xuất

Xuất 
xứ

Số lưu 
hành

Số lượng/ 
khối lượng

Đơn giá có 
VAT (VND) Thành tiền (VND)

STT Danh mục 
hàng hóa Tên thương mại Đặc tính kĩ thuật Ký, mã, nhãn hiệu, model Hãng sản xuất Đơn vị tính

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1             
2             
 Tổng cộng:       mặt hàng          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá 
phù hợp với thông tin nêu trong Thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 
tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (14)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
(1) Danh mục hàng hóa theo Thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;
(2) Chủng loại vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm (Tên thương mại/ tên thường dùng/tên Tiếng Anh (nếu có)) tương ứng với từng danh mục hàng hóa ghi tại cột 
(1);
(3) Đặc tính kĩ thuật (thông số kĩ thuật) của vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm tương ứng với chủng loại ghi tại cột (2);
(4), (5) Tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm tương ứng với chủng loại ghi tại cột (2);
(7) Mã HS của từng vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm;
(8), (9) Năm sản xuất, xuất xứ của vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm;
(10) Số lưu hành của vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm;
(6), (11) Đơn vị tính, Số lượng, khối lượng theo đúng đơn vị tính, số lượng, khối lượng nêu trong Thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;
(12) Đơn giá bằng đồng Việt Nam (VND) tương ứng với từng danh mục hàng hóa (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có));
(13) Thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND) là toàn bộ đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí (11) của từng vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm 
đã tính theo đúng số lượng, khối lượng (10) tương ứng;
 Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại 
thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(14) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy 
quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
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